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STT Đơn vị Số điểm Ghi chú

1 Trường THPT Krông Nô 97

2 Trường THPT Hùng Vương 97

3
Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT 

Krông Nô
97

4 Trường THPT Trần Phú 98

5 Trường THCS TT Đắk Mâm 98

6 Trường THCS Đắk Drô 100

7 Trường THCS Đắk Sôr 96

8 Trường THCS Đắk Nang 97

9 Trường THCS Quảng phú 97

10 Trường THCS Lý Tự Trọng 99

11 Trường THCS Nâm Nung 94

12 Trường THCS Nâm N’Đir 97

13 Trường THCS Nam Đà 99

14 Trường THCS Tân Thành 99

15 Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang 98

16 Trường Mầm Non Hoa Ban 96

17 Trường Mầm Non Hoa Hồng 98

18 Trường Mầm Non Hoa Mai 98

19 Trường Mầm Non Hoạ Mi 98

20 Trường Mầm Non Hồng Hà 97

21 Trường Mầm Non Hoàng Anh 96

22 Trường Mầm Non Sao Mai 99

23 Trường Mầm Non Sơn Ca 94

24 Trường Mầm Non Chồi Non 98

25 Trường Mầm Non Anh Đào 98,5

26 Trường Mầm Non Vàng Anh 98



27 Trường MN Hướng Dương 98

28 Trường TH Nguyễn Văn Bé 100

29 Trường TH - THCS Nguyễn Viết Xuân 98

30 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi 100

31 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 98

32 Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai 96

33 Trường TH Lê Thị Hồng Gấm 98

34 Trường TH Lê Văn Tám 97

35 Trường TH Lê Lợi 98

36 Trường TH Lê Hồng Phong 89

37 Trường TH Trần Phú 98

38 Trường TH Trần Quốc Toản 94

39 Trường TH Trần Văn Ơn 98

40 Trường TH Phan Chu Trinh 100

41 Trường TH Phan Bội Châu 99

42 Trường TH Kim Đồng 100

43 Trường TH Hoàng Diệu 100

44 Trường TH Võ Thị Sáu 99

45 Trường TH Ngô Gia Tự 97

46 Trường TH Bế Văn Đàn 97

47 Viện kiểm sát 96

48 Hạt kiểm lâm 98

49 Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT 98

50 Bưu điện 98

51 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 97

52 Ban Dân vận 98

53 Hội Liên hiệp Phụ nữ 97

54 Hội Cựu chiến binh 97

55 Hội Nông dân huyện 98

56 Liên đoàn Lao động huyện 97

57 Huyện đoàn 97



58 Phòng Tư pháp 98

59 Phòng Thanh tra 97

60 Chi cục thi hành án 93

61 Phòng Tài chính – Kế hoạch 97

62 Phòng y tế 98

63 Ban quản lý các dự án và PTQĐ 95

64 Phòng Hạ tầng & Kinh tế 98

65 Phòng Văn hoá thông tin 98

66 Trung tâm VHTT & TT 98

67 Phòng Tài nguyên môi trường 97

68 Phòng Lao động TBXH 98

69 Phòng Nông nghiệp huyện 97

70 Phòng Nội vụ 95

71 Phòng Giáo dục – Đào tạo 98,5

72 Chi cục thống kê Không nộp hồ sơ

73 Phòng Dân tộc 98

74 VP HĐND & UBND 98

75 Trung tâm dịch vụ kỹ thuật NN 95

76 Trung tâm y tế 97

77 Trung tâm GDNN - GDTX 98

78 Hội chữ thập đỏ 98

79 Huyện uỷ 99

80 Kho bạc 100

81 Toà Án 98

82 Bộ phận một cửa Chi cục Thuế 98

83 Điện lực Krông Nô Không nộp hồ sơ

84 Trung tâm chính trị 98

85 Bảo hiểm xã hội 98

86 Cơ quan Công an huyện 98

87 Cơ quan Quân sự huyện 99

88 UBND Xã Nâm Nung 93



89 UBND Xã Dak Nang 93

90 UBND Xã Quảng phú 96

91 UBND Xã Nâm NDir 96 Có cán bộ sinh con thứ 3

92 UBND Xã Đức xuyên 95 Có cán bộ sinh con thứ 3

93 UBND Xã Đắk Sôr 98

94 UBND Xã Đắk DRô 97

95 UBND Xã Tân Thành 97

96 UBND Xã Nam Xuân 98

97 UBND Xã Buôn Choah 97

98 UBND Thị trấn Đắk Mâm 96

99 Ngân hàng chính sách xã hội 100

100 Hội người cao tuổi 96

101 Chi nhánh văn phòng đăng ký Đất đai 98 98

Ghi chú: tổng 101 đơn vị 

Xét đạt 97 đơn vị

Không xét đạt đối với 04 đơn vị ( UBND xã Nâm N' Đir, UBND xã Đức Xuyên, điện lực Krông Nô và Chi cục 

thống kê)


